
Khu vực Vai phải đập Bản Chát:
S=104770.76m2
Tỷ lệ phủ cỏ 50%
Rãnh dài 4951m. Lớp đất nạo vét
BxH=40x5cm. Khu vực Vai trái đập Bản Chát:

S=110945.27m2
Tỷ lệ phủ cỏ 20%
Rãnh dài 6609,5m. Lớp đất nạo
vét BxH=40x5cm.

Đường vận hành TC9
Đường vận hành TC11

NỘI DUNG THỰC HIỆN:
- Nhổ toàn bộ cỏ cây các mái gia cố 2 vai đập NMTĐ Bản Chát. Vận
chuyển toàn bộ cỏ rác ra ngoài công trường. Nạo vét sạch đát đá dưới
rãnh và lòng cống.
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Khu vực kho VTTB Bản Chát:
S=1650.00m2
Tỷ lệ phủ cỏ 70%

NỘI DUNG THỰC HIỆN:
- Nhổ toàn bộ cỏ cây các mái gia cố kho VTTB NMTĐ Bản Chát.
- Nạo vét toàn bộ bùn đất dưới lòng rãnh xung quanh kho. Rãnh dài
220m, mặt cắt nạo vét BxH=40x20cm.

Rãnh phía ngoài: L=220m.
Rãnh phủ bùn BxH=0.4x0.3m
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T® huéi qu¶ng Vµ B¶N CH¸T
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TL : 1/...

THIÕT KÕ B¶N VÏ THI C¤NG

KiÓm tra
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Khu vực Vai phải đập Huội Quảng
S=16624.80m2
Tỷ lệ phủ cỏ 20%
Rãnh dài 690m. Lớp đất nạo vét
BxH=40x5cm.

Khu vực Vai phải đập Huội Quảng
S=14286.24m2
Tỷ lệ phủ cỏ 20%
Rãnh dài 195m. Lớp đất nạo vét
BxH=100x20cm.

NỘI DUNG THỰC HIỆN:
- Nhổ toàn bộ cỏ cây các mái gia cố 2 vai đập Huội Quảng. Vận chuyển
toàn bộ cỏ rác ra ngoài công trường.
- Nạo vét đất đá dưới rãnh thoát nước.

DUY TU ĐẬP HUỘI QUẢNG
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T® huéi qu¶ng Vµ B¶N CH¸T

BVTC

TL : 1/...

THIÕT KÕ B¶N VÏ THI C¤NG

KiÓm tra

Thùc hiÖn KHUÊT V¡N D¦¥NG

TRÇN V¡N Hµ

tËp ®oµn ®iÖn lùc viÖt nam
 C«ng ty THUû §IÖN HUéI QU¶NG - B¶N CH¸T

4/2026

C¤NG TR×NH: duy tu, b¶o d­ìng MéT Sè H¹NG MôC PHÇN X¢Y DùNG, §¦êNG

giao th«ng nhµ m¸y t® hqbc TR¦íC mïa m­a n¨m 2026

MẶT CẮT GIA CỐ TẤM MÁI MẶT CẮT GIA CỐ TẤM MÁI ĐOẠN SỬA
THÀNH RÃNH (L=5M)

THÀNH RÃNH SỬA CHỮA
BT M250 ĐÁ 1X2

SỬA CHỮA ĐƯỜNG TC2
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Bình bột cứu hỏa MFZ

Trụ cứu hỏa bằng nước

GHI CHÚ Hộp dây cứu hỏa

Cuộn dây cứu hỏa

Chỉ dẫn thoát hiểm

Bạn đang đứng ở đây

Khoan rút lõi và lắp ống PVC thoát nước

Khoan rút lõi và lắp ống PVC thoát nước

T® huéi qu¶ng Vµ B¶N CH¸T

BVTC

TL : 1/...

THIÕT KÕ B¶N VÏ THI C¤NG

KiÓm tra

Thùc hiÖn KHUÊT V¡N D¦¥NG

TRÇN V¡N Hµ

tËp ®oµn ®iÖn lùc viÖt nam
 C«ng ty THUû §IÖN HUéI QU¶NG - B¶N CH¸T

4/2026

C¤NG TR×NH: duy tu, b¶o d­ìng MéT Sè H¹NG MôC PHÇN X¢Y DùNG, §¦êNG

giao th«ng nhµ m¸y t® hqbc TR¦íC mïa m­a n¨m 2026

SỬA CHỮA KHE NHIỆT BẢN CHÁT

+ Định vị 06 vị trí khoan tiếp giáp khe nhiệt.

+ Khoan rút lõi đường kính 50mm. Lắp dựng ống thoát
nước PVC D40mm dẫn thoát nước chủ động xuống rãnh thoát
nước sàn.
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Vị trí 01: 2.65x12m Vị trí 02: 2.5x1.6m Vị trí 03: 6x2.5m

Vị trí 04: 2x27.5x1.5m Vị trí 05: 16x3m

SƠN TƯỜNG GIAN MÁY BẢN CHÁT

+ Xác định các vị trí bề mặt sơn bị bong tróc. Diện tích sơn là 217,56m2.

+ Cạo lớp sơn bề mặt.

+ Sơn lại bề mặt bằng sơn 3 nước (1 lót + 2 phủ).
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SỬA CHỮA KHU VỰC MC901 BẢN CHÁT

+ Xác định các vị trí bề mặt sơn bị bong tróc. Diện tích 2x(6x2,2)m2.

+ Cạo lớp sơn bề mặt.

+ Sơn lại bề mặt bằng sơn 3 nước (1 lót + 2 phủ).

+ Xác định vị trí nền gạch vỡ tại khu vực máy cắt.

+ Đục bỏ nền gạch cũ bị hư hỏng. Diện tích 4x2,4m2. Vận chuyển đổ thải ra ngoài công trình.

+ Thay mới gạch nền 40x40cm ceramic VXM M75.



 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CỨU HỎA VÀ THOÁT HIỂM CAO TRÌNH 363.20m
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Lát gạch 40x40. S=29.24m2

Đục hạ ống L=4m

Đục rãnh chân tường L=9m, BxH-10x10cm
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SỬA CHỮA NỀN GẠCH BẢN CHÁT

Đục phá dỡ nền gạch cũ. Vận chuyển đổ thải ra ngoài
công trình. Diện tích 29,24m2.

+ Hạ ống dẫn điện cũ có sẵn trên nền dài L=4m.

+ Lát lại nền gạch ceramic 40x40cm.

+ Cắt rãnh đoạn tiếp giáp tường cũ dài L=9m.
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Chỉ dẫn thoát hiểm

Bạn đang đứng ở đây

CỬA SỐ 01 BXH=4X3.5M

CỬA SỐ 02 BXH=2.6X2.4M
CỬA SỐ 03 BXH=4X3.5M
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SỬA CHỮA CỬA CHỐNG CHÁY  BẢN CHÁT

+ Tháo dỡ 03 cửa cũ cần thay thế. Vận chuyển về kho VTTB của Công ty.

+ Mua sắm, lắp đặt 03 cửa chống cháy mới, đã bao gồm phụ kiện và khóa
cửa.
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Đục rãnh thoát nước L=4.4m. BxH=10x10cm

Đục nền, lắp ống thép D100, L=1.6m
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XỬ LÝ THOÁT NƯỚC NỀN BẢN CHÁT

+ Xác định vị trí làm rãnh thoát nước.

+ Đoạn tiếp giáp tường: Đục tẩy bề mặt kích hước rãnh BxH=10x10cm.
Đoạn cắt qua hành lang lên bậc thềm thang máy: Đục nền lắp đặt ống thoát
nước D100mm.

Đổ bù bê tông nền M200 đá 1x2 và lát bù hoàn thiện bề mặt bằng gạch
ceramic 40x40cm.
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SỬA CHỮA WC BẢN CHÁT

+ Tháo dỡ trần và lắp dựng thay thế trần nhà vệ sinh. Kích thước trần
3,3x2,2m. Trần mới bằng chất liệu nhôm nano.

+ Tháo dỡ và thay thế phụ kiện ống thoát chậu rửa tay.

+ Lắp mới 01 chậu tiểu nam.

+ Hoàn thiện gạch nền hiện trạng.
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AutoCAD SHX Text
387.00



Máng đo thấm số 01

Máng đo thấm số 02

Đổ bê tông nền rãnh M200 đá 1x2
Trát bề mặt thành rãnh VXM M75 dày 3cm

Đổ bê tông nền rãnh M200 đá 1x2
Trát bề mặt thành rãnh VXM M75 dày 3cm

Tháo dỡ, đậy nắp tấm đan

Chặn đầu bịt rãnh L=53m L=75m

Lắp dựng máng đo nước mặt L=70m
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MÁNG ĐO THẤM BẢN CHÁT

+ Vị trí số 01 lắp tại hố ga gom nước: Tháo dỡ tấm đan
rãnh, trát thành và đánh nền dốc đáy rãnh về hố ga. Lắp đặt
máng đo thấm tại hố ga gom nước.

+ Vị trí số 01 lắp tại sàn thao tác cống dẫn dòng: Lắp dựng
máng tôn nước dọc theo tường cánh cống dẫn dòng để gom
toàn bộ nước về phía sàn thao tác. Lắp đặt máng đo tại sàn thao
tác.

RÃNH ĐIỂN HÌNH MÁNG ĐO THẤM

Trát ngoài VXM M75 1.5cm

Đáy đổ dày trung bình 10cm BT M200 đá 1x2
có láng nền VXM M75 2cm

máng U300 dày 0.4mm
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SỬA CHỮA CỬA PHÒNG ĐKTT

PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA:
- Tháo dỡ sửa cũ kích thước BxH=255x240cm.
- Vận chuyển cửa cũ về kho VTTB Bản Chát.
- Lắp dựng cửa nhôm (dạng cửa lùa) dày
1.2mm kích thước BxH=255x240cm.

SỬA CHỮA VÁCH CỬA BẢN CHÁT
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SỬA CHỮA ĐÀI TƯỞNG NIỆM BẢN CHÁT

+ Tháo dỡ đá ốp hoa văn bị hư hỏng. Vận chuyển ra ngoài
phạm vi công trường. Kích thước hoa văn hình trụ vuông đỉnh
rộng 1,15x1,15m đáy rộng 1,6x1,6m cao 1,4m.

+ Thay thế bề mặt mới.

+ Vệ sinh lại toàn bộ khu vực Đài tưởng niệm Bản Chát.
Diện tích vệ sinh 135m2.
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SỬA CHỮA LAN CAN XUỐNG CANO BẢN CHÁT

+ Tháo dỡ toàn bộ lan can cũ. Tháo dỡ vận chuyển về kho
VTTB Bản Chát. Khối lượng tháo dỡ là 1,29 tấn.

+ Khoan bắt chân lan can đường kính D40mm sâu 0,3m.
Số lượng 100 lỗ.

+ Gia công, lắp đặt lan can mới bằng ống thép tận dụng.
Khối lượng 1,323 tấn.

CẮT DỌC ĐẠI DIỆN 1 BÊN LAN CAN

F34x4mm tận dụng
L=74,2m

F34x4mm tận dụng
L=74,2m

F34x4mm tận dụng
L=1.5m a1500

Khoan lỗ nền cắm chân lan can
L=30cm
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SƠN CÔNG TRÌNH BẢN CHÁT

+ Cạo lớp sơn bề mặt phía ngoài 02 nhà dầu đập tràn. Kích
thước mỗi nhà dầu (BxL)xH= (6,5x3,5)x5,2m.

+ Sơn lại bề mặt bằng sơn 3 nước sơn ngoài trời (1 lót + 2
phủ).



- Đơn vị cao độ là m, độ dài là mm;
CHÚ THÍCH:

MẶT ĐỨNG MỐC QUAN TRẮC (41 MỐC)

MẶT BẰNG MỐC QUAN TRẮC (41 MỐC)

Khung thép 2mm

03 Ốc inox D10
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SỬA CHỮA CHỤP MỐC BẢN CHÁT

+ Gia công, lắp đặt 41 mũ chụp bảo vệ mốc quan trắc. Kích thước tùy
chỉnh vào hiện trường.
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SỬA CHỮA NHÀ CHỜ CA BẢN CHÁT

+ Phá dỡ lớp vữa chát bị hư ỏng tuyến hành lang các khối nhà: N5=18,55x1m;
N6=18,55x1m; N7=18,55x1m; N8=145,30x0,4m; N9=101x0,4m; N10=157x0,6m.

+ Vận chuyển đổ thải.

+ Trát lại bề mặt vừa phá dỡ bằng VXM M75 dày 1,5cm.

+ Cạo bỏ lớp sơ ề mặt và sơ àn thiện các tuyến hành lang: N5, N6, N7, N8, N9,
N10. Tổng diện tích hành lang 4077,51m2. Tỷ lệ sơn 30%.

+ Phá dỡ, vận chuyển đổ thải, lát lại bề mặt hành lang bị vỡ bằng gạch ceramic 40x40cm.
Diện tích các vị trí N8-204: 2x1,85m; N8-210: 2,8x1,85m; N10-315: 1,6x1,85m; N8-308:
15x1,85m; N8-304: 3x1,85m.

+ Phá dỡ nền, xử lý chống thấm, lát lại nền 4 ban công diện tích 2x4m.

+ Sửa chữa phá dỡ hộp kỹ thuật bị rò nước. Kích thước 2x(0,5x0,11)x6,4m.

+ Sơ ại bề mặt nhà bị mốc. Diện tích 157,08m2.

AutoCAD SHX Text
 hỏng tuyến hành lang các khối nhà: N5=18,55x1m; n bề mặt và sơn hoàn thiện các tuyến hành lang: N5, N6, N7, N8, N9, n hoàn thiện các tuyến hành lang: N5, N6, N7, N8, N9, n lại bề mặt nhà bị mốc. Diện tích 157,08m .
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NHÀ N5, N6, N7

Phá dỡ, trát lại tường VXM M75 dày 1,5cm

Cửa đi lại

Sơn 3 nước (30% diện tích)

NHÀ N8

Phá dỡ, trát lại tường VXM M75 dày 1,5cm

12 Cửa đi lại
12 Cửa sổ

NHÀ N9

Phá dỡ, trát lại tường VXM M75 dày 1,5cm

8 Cửa đi lại
8 Cửa sổ

NHÀ N10

Phá dỡ, trát lại tường VXM M75 dày 1,5cm

16 Cửa đi lại
16 Cửa sổ

Sơn 3 nước (30% diện tích)

Sơn 3 nước (30% diện tích) Sơn 3 nước (30% diện tích)
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Xử lý chống thấm ban công 2x4mXử lý chống thấm ban công 2x4m

Xử lý chống thấm ban công 2x4mXử lý chống thấm ban công 2x4m

Sửa chữa hộp kỹ thuật H=6,4m

Sơn 3 nước 15,4x10,2m

NHÀ N10
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SỬA CHỮA NỀN + RÃNH NMTĐ HUỘI QUẢNG

-Sửa chữa gạch nền khu vực gian máy, cửa tròn H2 Nhà máy thủy điện Huội Quảng.

+ Phá dỡ, đổ thải các vị trí cục bộ nền bị vỡ.

+ Lát lại bề mặt khu vực gian máy bằng gạch ceramic 60x60cm VXM M75. Diện tích lát
42,5m2.

+ Lát lại bề mặt khu vực cửa tròn bằng gạch ceramic 40x40cm VXM M75. Diện tích lát
20m2.

-Xử lý thoát nước tại gian máy Huội Quảng.

+ Lắp 03 đoạn ống thoát nước HDPE D50 từ rãnh gom nước sàn gian máy xuống rãnh thoát
nước hiện có tại sàn cao trình dưới. Chiều dài ống 180m.

Gạch ceramic 60x60cm
S=42.5m2

NỀN GIAN MÁY

Gạch ceramic 40x40cm
S=20m2

CỬA TRÒN
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SỬA CHỮA ĐÀI TƯỞNG NIỆM HUỘI QUẢNG

-Sửa chữa khu vực Đài tưởng niệm, phù điêu trước cổng Công trình thủy điện Huội
Quảng.

+ Cạo hết sơn bề mặt bị bong tróc.

+ Sơn lại bề mặt toàn bộ phù điêu, hàng rào, Đài tưởng niệm Huội Quảng bằng sơn 3 nước
sơn ngoài trời.

+ Diện tích sơn bức phù điêu là 75m2.
+ Kích thước hàng rào phía ngoài Đài tưởng niệm là BxL=19x15,6m; tường rào cao 1,2m.

Tỷ lệ phần sơn là 50%.

+ Kích thước hàng rào phái trong Đài tưởng niệm là BxL=10,55x10,55m; tường rào cao
1,2m. Tỷ lệ phần sơn là 50%.

+ Nhà phía trong Đài tưởng niệm BxL=10,55x10,55m.

+ Tổng diện tích sơn Đài tưởng niệm là 501,99m2.
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SỬA CHỮA TRẠM PHÂN PHỐI HUỘI QUẢNG

-Sửa chữa đá ốp cột cổng vào Trạm phân phối 220kV Huội Quảng.

+ Tháo dỡ đá ốp tường cũ. Kích thước 0,6x2,0m.

+ Mua sắm, lắp đặt hoàn thiện hiện trạng.

-Sửa chữa đường Trạm phân phối 220kV Huội Quảng.

+ Đục nền bê tông cũ. Khối lượng 142x0,4x0,3m.

+ Rải bạt làm móng công trình. Đổ bê tông rãnh thoát nước M200 đá 1x2. Kích thước lòng
rãnh BxH=20x20cm, dày 10cm. Chiều dài rãnh 142m.

+ Đào nền bê tông, lắp ống thép D100 thoát nước rãnh vào hố ga hiện có. Hoàn trả bề mặt
bằng bê tông nền M200 đá 1x2. Đoạn ống dài 14m.

TRỤ CỔNG

ĐÁ ỐP
Ống thép D100 qua đường, L=14m

Hố ga cũ

THOÁT NƯỚC MẶT NỀN

Rãnh BxH=20x20cm. L=142m

AutoCAD SHX Text
tim ®­êng

AutoCAD SHX Text
phßng kho

AutoCAD SHX Text
nhµ ®Ó xe

AutoCAD SHX Text
nhµ v¨n phßng

AutoCAD SHX Text
®iÒu hµnh

AutoCAD SHX Text
khu s¶n xuÊt ®iÖn

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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SỬA CHỮA KHO VTTB HUỘI QUẢNG

-Sửa chữa tấm đan rãnh thoát nước kho VTTB Huội Quảng.

+ Tháo dỡ tấm đan cũ bị hư hỏng.

+ Thi công, lắp đặt lại 20 tấm đan mới hoàn trả. 10 tấm đan loại 01 kích thước 120x50x10cm
BTCT M250 đá 1x2. 10 tấm đan loại 02 kích thước 120x50x20cm BTCT M250 đá 1x2.

+ Sửa chữa 5m thành rãnh bị hỏng bằng gạch xây VXM M75; trát ngoài VXM M75 dày
1,5cm thành cao 70cm.

-Sửa chữa gờ chắn vào kho B kho VTTB Huội Quảng.

+ Đục nhám bề mặt.

Đổ bù 02 gờ chắn cửa kho B bằng bê tông M200 đá 1x2 kích thước 6x1,5x20cm.

2Ø12a150

1Ø16a150

3Ø12a150

TẤM ĐAN 120X50X20CM

1Ø12a1502Ø12a150

TẤM ĐAN 120X50X10CM

AutoCAD SHX Text
+ Đổ bù 02 gờ chắn cửa kho B bằng bê tông M200 đá 1x2 kích thước 6x1,5x20cm.
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SỬA CHỮA KHO VTTB HUỘI QUẢNG

-Sơn lại một số vị trí sơn tường khu vực nhà làm việc khu vực Huội Quảng.

+ Cạo bỏ hết lớp sơn trên bề mặt đoạn bị bong tróc. Diện tích là 81,46m2.

+ Sơn hoàn thiện bằng sơn 3 nước sơn trong nhà.

-Xử lý chống thấm nhà vệ sinh khu vực nhà chờ ca Huội Quảng bị thấm.

+ Phá dỡ nền gạch cũ, tháo dỡ phụ kiện bồn cầu. Vận chuyển đổ thải ra ngoài công trường.
Kích thước 3,3x1,5m.

+ Xử lý chống thấm mặt nền.

+ Lát hoàn trả bằng gạch ceramic chống trơn 30x30cm. Lắp lại bồ cầu hiện trạng.

-Thay thế 01 viên đá gắn trên mái Trung tâm thông gió vào bị rơi vỡ.
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MẶT BẰNG PHÁT QUANG HẦM KT VÀ GT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG

Khu vực hầm GT Huội Quảng
S=7401.37m2
Tỷ lệ phủ cỏ 20%

Khu vực hầm KT Huội Quảng
S=11689.66m2
Tỷ lệ phủ cỏ 20%
Rãnh dài 833m. Lớp đất nạo vét
BxH=60x20cm.

Khu vực hầm Trạm 220kV Huội Quảng
S=5460m2
Tỷ lệ phủ cỏ 20%

Đường vận hành N8

Đường vận hành N10

Đường vận hành N9

Đường vận hành xuống trạm 220kV

DUY TU NMTĐ HUỘI QUẢNG

NỘI DUNG THỰC HIỆN:
- Nhổ toàn bộ cỏ cây các mái gia cố các khu vực GT, KT, Trạm phân
phối 220kV. Vận chuyển toàn bộ cỏ rác ra ngoài công trường.
- Nạo vét toàn bộ bùn đất các tuyến đường vận hành: đường N8 dài
600m, đường N9 dài 1950m, đường N10 dài 990m, đường xuống
Trạm phân phối 220Kv dài 150m
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